
 

THÔNG BÁO YÊU CẦU BÁO GIÁ 
 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, công ty, nhà cung cấp tại Việt Nam. 
 

Bệnh viện Da liễu tỉnh Bình Thuận có nhu cầu mua sắm hóa chất, sinh phẩm xét 

nghiệm năm 2024 nhằm phục vụ bệnh nhân đến khám, chữa bệnh tại đơn vị. Bệnh 

viện thông báo đến các công ty, nhà cung cấp đáp ứng được các yêu cầu tham gia báo 

giá để có cơ sở tham khảo, xây dựng  giá làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói 

thầu số 1: Mua sắm hóa chất xét nghiệm sinh hóa, huyết học, sinh phẩm năm 2024 từ 

nguồn kinh phí khám chữa bệnh, với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Bệnh viện Da liễu tỉnh Bình Thuận. Địa chỉ: 133 Hải Thượng Lãn Ông, 

Phường Phú Trinh, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

Bà Lê Thị Ngọc Vân, Phó Khoa Cận lâm sàng – Dược. 

 Số điện thoại: 0988 855 464. Email: ngocvan.phanthiet@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Cận lâm sàng – Dược, Bệnh viện Da liễu tỉnh 

Bình Thuận. Địa chỉ: 133 Hải Thượng Lãn Ông, Phường Phú Trinh, TP. Phan Thiết, 

Tỉnh Bình Thuận. 

Tiếp nhận vào giờ hành chính các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 24/7/2024 đến trước 17h ngày 

2/8/2024. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 2/8/2024. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá:  

1. Danh mục Mua sắm hóa chất xét nghiệm sinh hóa, huyết học, sinh phẩm 

năm 2024 (Kèm theo Danh mục). 

SỞ Y TẾ BÌNH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN DA LIỄU Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

Số: 317/TB - BVDL Bình Thuận, ngày 23 tháng 7 năm 2024 

mailto:ngocvan.phanthiet@gmail.com


2. Hồ sơ báo giá bao gồm:  

- Báo giá theo mẫu báo giá đính kèm thông báo này 

- Các hãng sản xuất, công ty, nhà cung cấp phải gửi kèm theo các tài liệu chứng 

minh về tính năng kỹ thuật và các tài liệu có liên quan của hóa chất sinh hóa (bản 

giấy hoặc file mềm gửi trực tiếp về địa chỉ của Bệnh viện). 

Trân trọng cám ơn./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Đăng tải thông tin (trang Web); 

- Lưu: VT, KCLS-D, Vân 
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I

1 GOT/AST - L
5 x 40ml + 

1 x 20ml
Hộp 12

2 GPT/ALT - L
5 x 40ml +

 1 x 20ml
Hộp 12

3 Creatinine
5 x 50ml + 

5 x 50ml
Hộp 6

4 Gamma – GT - L
5 x 40ml

1 x 50ml
Hộp 4

5 Direct HDL 
1 x 45ml +

1 x 15ml
Hộp 9

6   Total Cholesterol – L 12 x 50ml Hộp 3

7 Triglyceride -L 12 x 50ml Hộp 3

8 Bilirubin Total
10 x 20ml + 

1 x 10ml
Hộp 2

9 Direct Bilirubin - L
10 x 15ml + 

1 x 10ml
Hộp 2

10 Glucose - L 12 x 50ml Hộp 3

11 Urea U.V
10 x 40ml

5 x 20ml
Hộp 6

12 Uric Acid - L 12 x 50ml Hộp 2

13 Calcium OCP
5 x 50ml

5 x 50ml
Hộp 2

14 Total Protein 10 x 50ml Hộp 2

15 Albumin 10 x 50ml Hộp 2

16 Cellpack DCL 20L 20 lít x 1 Thùng 18

17 Lysercell WDF  5 lít x 1 Thùng 6

18 Sulfolyser 500ml x 3 Hộp 4

19 Cellclean Auto  4ml x 20 Hộp 3

20 Fluorocell WDF  42ml x 2 Hộp 3

Ghi chú

 DANH MỤC HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM SINH HÓA, 

HUYẾT HỌC VÀ SINH PHẨM

Hóa chất xét nghiệm sinh hóa

Hóa chất máy xét nghiệm huyết học Laser

SỞ Y TẾ BÌNH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỆNH VIỆN DA LIỄU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH MỤC MUA SẮM HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM SINH HÓA, 

HUYẾT HỌC, SINH PHẨM NĂM 2024

(Kèm theo Thông báo Số 317/TB-BVDL ngày 23/7/2024)

Stt Danh mục

Quy cách/tiêu 

chuẩn và yêu cầu 

kỹ thuật của hàng 

hóa/tương đương

Đơn vị tính
Kế hoạch mua 

sắm 2024



Sinh phẩm

21 XN Check L3 3,0ml x 1 Lọ 4

22 XN Check L2 3,0ml x 1 Lọ 4

23 XN Check L1 3,0ml x 1 Lọ 4

24 Control - N (GD Norm) 5 x 5ml Lọ 4

25 GD-Path 5 x 5ml Lọ 4

26 Anti B 10 x 10ml Hộp 1

27 Anti A 10 x 10ml Hộp 1

28 Anti D 10 x 10ml Hộp 1

29 RPR 500 test/hộp Hộp 3

30 TPHA 200 Test/Hộp Hộp 3

31 CRP Latex kit - L 100 test/hộp Hộp 1

32 ASO Latex kit - L 100 test/hộp Hộp 1

33 RF Latex kit - L 100 test/hộp Hộp 1

34 HBsAg Hộp/50 test Test 500

35 HCV Hộp/25 test Test 500

36 Chlamydia Hộp/20 test Test 300

37 Que thử nước tiểu Hộp 100 test Hộp 4

38 Bộ nhuộm gram Hộp/ 4 x 100ml Hộp 1
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